
  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG  

Tên  giáo viên : Nguyễn Thị Hồng Hoa- Hoàng Thị Thúy An- Đào Thị Nga Linh- Đinh Thị Huyền Trang 

Hoạt động Tuần I 

(03/06 - 07/06/2019) 

Tuần II 

(10/06 - 14/06/2019) 

Tuần III 

(17/06 - 21/06/2019) 

Tuần IV 

(24/06 - 28/06/2019) 

Đón trẻ - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc nhở phụ huynh mang trang phục quần áo cho con phù hợp thời 

tiết (sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ). 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau ăn quả, các loại quả: Tên gọi, màu sắc, bé thường được ăn khi nào và ở đâu.... 

- Trò chuyện với trẻ về mùa he: thời tiết, không khí, các hoạt động diễn ra trong mùa hè, mùa hè ở bãi biển....  

- Xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về: Tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động, tác dụng của một số phương tiện giao 

thông đường bộ.    

- Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo bé mà trẻ sắp chuyển lên: đặc điểm, nơi học, tên lớp....     

- Trò chuyện, xem video cung cấp cho trẻ một số kỹ năng giữ gìn vệ sinh thân thể: đánh răng hàng ngày, không cho 

tay vào miệng, rửa tay trước khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy định… 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng với nhạc của nhà trường: 

+ Tay: Giơ tay lên cao, tay sang ngang 

+ Chân: Dậm chân tại chỗ 

+ Bụng: Tay chống hông quay người sang 2 bên 

+ Bật, nhảy tại chỗ 

+ Tập với bài dân vũ rửa tay. 

Chơi –

tập có 

chủ 

định 

T 2 PTVĐ: BTPTC: Tập với gậy 

 VĐCB: Bật qua các vòng. 

 TCVĐ: Cáo và thỏ 

 PTVĐ: BTPTC: Tập với 

khối gỗ 

VĐCB: Bước qua vật cản, 

ném bóng qua dây. 

TCVĐ: Các chú chim sẻ  

 

PTVĐ: BTPTC: Đoàn tàu 

nhỏ xíu. 

 VĐCB: Bật xa bằng hai 

chân. 

TCVĐ: Con rùa 

PTVĐ: BTPTC:Tập với nơ 

VĐCB: Bật liên tiếp vào 

các vòng. 

TCVĐ:Tạo dáng hình 

 T3 NBTN: Quả Bầu - Quả Bí 

 

NBTN: Mùa hè của bé 

 

NBTN:Tàu hỏa - máy bay 

 

NBTN: Lớp học của bé 

 



  

 T 4 PTNN: Truyện: Cây táo PTNN: Ôn thơ: Bóng mây PTNN: Thơ: Con tàu PTNN: Thơ: Bạn mới 

 T 5 HĐVĐV: Xếp vườn cây ăn 

quả. 

HĐVĐV: Xâu hoa - lá màu 

xanh - vàng 

HĐVĐV: Xếp tàu thủy - 

thuyền buồm 

HĐVĐV: Xếp cái bàn – cái 

ghế 

 T 6 GDAN: NH: Đoàn tàu nhỏ 

xíu. 

TC: Ai đoán giỏi 

TẠOHÌNH: Vẽ ông mặt trời  GDAN: Ôn NH: Cháu  đi 

mẫu giáo 

TC: Nghe âm thanh tìm vật 

TẠOHÌNH: Tô màu bạn 

trai, bạn gái. 

 

Chơi tập ở 

các góc 

  

*Góc trọng tâm:  

+ T1: Góc bế em: Rèn kỹ năng xúc cho em ăn, lau miệng cho em, bế em, ru em ngủ, dạy trẻ kỹ năng thực hành cuộc 

sống với bát đĩa thìa… 

+ T2: HĐVĐV: rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách ( xếp hàng rào); xâu hoa , lá các màu; Xếp hàng rào vườn rau; Xếp 

theo ý thích; Xếp công viên nước. Xếp theo ý thích. (CB: Các khối gỗ, các ĐC ở công viên; Rèn trẻ kỹ năng xếp 

chồng, xếp cạnh, quây thành khu nghỉ mát; Xếp nhà ga, đường ray tàu hoả; Xếpcái bàn, cái ghế. 

+ T3: Góc vận động: chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo các con vật, chồng tháp…, ôn 

luyên các bài tập đã học.  

+ T4: Góc nghệ thuật, kể chuyện: Cầm bút di màu tranh … , nặn vòng tay, nặn đôi đũa, nặn bánh vòng, xem tranh 

sách trong góc văn học… 

* Góc vận động:   

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi xúc bóng 

* Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách… 

* Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, chơi với đồ chơi nấu ăn 

* Góc tạo hình :  

- Tập di màu    

- Di mầu các bức tranh vẽ:  một số loại rau củ quả, bức tranh mùa hè, các bức tranh lớp học. 

- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn cong…                                                 

* Góc sách :  

+ Xem truyện tranh, truyện, các bài thơ đã học… 

+ Xem tranh, ảnh video về  rau củ quả, lợi ích của rau củ quả với đời sống con người… 

+ Trẻ có kỹ năng lật mở  trang sách 



  

Hoạt 

động 

ngoài trời 

  

 * Quan sát:Vườn hoa. 

- TCVĐ:Dung dăng dung 

dẻ. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: 

cây sấu. 

- TCVĐ:Trốn tìm. 

* Quan sát: 

Cầu trượt. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ. 

- Chơi tự do. 

*Quan sát: 

Hoa hồng. 

- TCVĐ: Chi chi chành 

chành. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: 

Đu quay. 

- TCVĐ: 

Lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Ngôi nhà. 

- TCVĐ: Chi chi chành 

chành. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Cây bằng 

lăng. 

- TCVĐ:Dung dăng dung 

dẻ. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Cây hoa giấy. 

- TCVĐ:Cáo và thỏ. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: trời mưa. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát:  cầu trượt. 

- TCVĐ:Ô tô vào bến. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Trò chuyện 

với bác bảo vệ 

- TCVĐ: Về đúng nhà. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Cây trạng 

nguyên. 

- TCVĐ: Ô tô vào bến. 

- Chơi tự do. 

*Thí nghiệm: Vật chìm, 

vật nổi 

- Chơi tự do. 

*Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ:Cáo và thỏ. 

- Chơi tự do. 

*Quan sát: Cây hoa hồng. 

- TCVĐ:  Mèo và chim sẻ. 

-Chơi tự do. 

*Quan sát: Con cá 

- TCVĐ: Bắt cá 

- Chơi tự do. 

*Quan sát: Vườn rau. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do. 

*Quan sát:Hoa cúc. 

- TCVĐ: Bong  bóng xà 

phòng. 

- Chơi tự do. 

*Quan sát:Thú nhún. 

- TCVĐ: Nu na nu nống. 

- Chơi tự do. 

*Giao lưu với lớp D1 

- TCVĐ:Lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do. 

Chơi – tập 

buổi chiều 

* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc 

 

* Hướng dẫn TC: Mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba, anh cả.... 

* Nghe cô kể truyện: Cây táo, cá và chim, mùa hè ý nghĩa. 

* Đọc thơ: Bóng mây, con tàu, bé và mẹ.. 

* Hát: Mùa hè đến, đoàn tàu nhỏ xíu, cháu đi mẫu giáo.... 

* Rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp kỹ năng đi lên cầu thang, tự cởi cất dép... 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 



  

* Xem phim hoạt hình: Dạy trẻ các kỹ năng trong cuộc sống 

Chủ đề/sự 

kiện Một số loại rau củ quả 
Ông mặt trời và mưa mùa 

hè 

Bé với phương tiện giao 

thông 
Lớp học của bé 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

1.Giáo viên tự đánh giá:  
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2. Đánh giá của Ban giám hiệu: 
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